
UBND HUYỆN ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG PTDTBT TH XÃ  HẸ MUÔNG

THÔNG BÁO
Công khai danh mục sách giáo khoa sử dụng năm học 2024-2025

STT Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5

 

Môn 
học/tên 

sách Bộ sách

Tác giả - 
Chủ 

biên, nhà 
xuất bản

Bộ 
sách

Tác giả - 
Chủ biên, 
nhà xuất 

bản

Bộ 
sách

Tác giả - 
Chủ biên, 
nhà xuất 

bản

Bộ 
sách

Tác giả - 
Chủ biên, 
nhà xuất 

bản

Bộ 
sách

Tác giả - 
Chủ biên, 
nhà xuất 

bản

1 Toán

Kết nối 
tri thức 
với cuộc 
sống

Hà Huy 
Khoái, ... 

(NXB 
giáo dục 
Việt Nam

Kết nối 
tri thức 
với 
cuộc 
sống

Hà Huy 
Khoái, ... 

(NXB 
giáo dục 
Việt Nam

Kết nối 
tri thức 
với 
cuộc 
sống

Hà Huy 
Khoái, ... 

(NXB 
giáo dục 
Việt Nam

Kết 
nối tri 
thức 
với 
cuộc 
sống

Hà Huy 
Khoái, ... 

(NXB 
giáo dục 
Việt Nam

Kết 
nối tri 
thức 
với 
cuộc 
sống

Hà Huy 
Khoái, ... 

(NXB 
giáo dục 
Việt Nam

2 Tiếng 
Việt

Kết nối 
tri thức 
với cuộc 
sống

Bùi Mạnh 
Hùng , … 

(NXB 
giáo dục 

Việt 
Nam)

Kết nối 
tri thức 
với 
cuộc 
sống

Bùi Mạnh 
Hùng , … 

(NXB 
giáo dục 

Việt 
Nam)

Kết nối 
tri thức 
với 
cuộc 
sống

Bùi Mạnh 
Hùng , … 

(NXB 
giáo dục 

Việt 
Nam)

Kết 
nối tri 
thức 
với 
cuộc 
sống

Bùi Mạnh 
Hùng , … 

(NXB 
giáo dục 

Việt 
Nam)

Kết 
nối tri 
thức 
với 
cuộc 
sống

Bùi Mạnh 
Hùng , … 

(NXB 
giáo dục 

Việt 
Nam)

3 Đạo 
đức

Kết nối 
tri thức 
với cuộc 
sống

Nguyễn 
Thị Toan 

, … 
(NXB 

Kết nối 
tri thức 
với 
cuộc 

Nguyễn 
Thị Toan , 
… (NXB 
giáo dục 

Kết nối 
tri thức 
với 
cuộc 

Nguyễn 
Thị Toan , 
… (NXB 
giáo dục 

Kết 
nối tri 
thức 
với 

Nguyễn 
Thị Toan , 
… (NXB 
giáo dục 

Kết 
nối tri 
thức 
với 

Nguyễn 
Thị Toan , 
… (NXB 
giáo dục 



giáo dục 
Việt 

Nam) 

sống Việt 
Nam)

sống Việt 
Nam)

cuộc 
sống

Việt 
Nam)

cuộc 
sống

Việt 
Nam)

4

Tự 
nhiên 
và xã 
Hội 
(Khoa 
học)

Kết nối 
tri thức 
với cuộc 
sống

Vũ Văn 
Hùng, ... 

(NXB 
giáo dục 

Việt 
Nam) 

Kết nối 
tri thức 
với 
cuộc 
sống

Vũ Văn 
Hùng , … 

(NXB 
giáo dục 

Việt 
Nam)

Kết nối 
tri thức 
với 
cuộc 
sống

Vũ Văn 
Hùng , … 

(NXB 
giáo dục 

Việt 
Nam)

Kết 
nối tri 
thức 
với 
cuộc 
sống

Vũ Văn 
Hùng , … 

(NXB 
giáo dục 

Việt 
Nam)

Kết 
nối tri 
thức 
với 
cuộc 
sống

Vũ Văn 
Hùng , … 

(NXB 
giáo dục 

Việt 
Nam)

5 Lịch sử 
và đại lí       

Kết 
nối tri 
thức 
với 
cuộc 
sống

Vũ Minh 
Giang , … 

(NXB 
giáo dục 

Việt 
Nam)

Kết 
nối tri 
thức 
với 
cuộc 
sống

Vũ Minh 
Giang , … 

(NXB 
giáo dục 

Việt 
Nam)

6 Tin học      

Nguyễn 
Tương 
Tri, ... 

(NXB Đại 
dọc Huế)

 

Nguyễn 
Tương 
Tri, ... 

(NXB Đại 
dọc Huế)

 

Nguyễn 
Tương 
Tri, ... 

(NXB Đại 
dọc Huế)

 7 Công 
nghệ     

Kết nối 
tri thức 
với 
cuộc 
sống

Lê Huy 
Hoàng, … 
(NXB 
giáo dục 
Việt 
Nam)

Kết 
nối tri 
thức 
với 
cuộc 
sống

Lê Huy 
Hoàng, … 
(NXB 
giáo dục 
Việt 
Nam)

Kết 
nối tri 
thức 
với 
cuộc 
sống

Lê Huy 
Hoàng, … 
(NXB 
giáo dục 
Việt 
Nam)



8 Âm 
nhạc

Cách 
diều

Lê Anh 
Tuấn, ... 
(NXB 

Đại dọc 
SP thành 

phố 
HCM)

Kết nối 
tri thức 
với 
cuộc 
sống

Hoàng 
Long - Đỗ 
Thị Minh 
Chính , … 

(NXB 
giáo dục 

Việt 
Nam)

Kết nối 
tri thức 
với 
cuộc 
sống

Hoàng 
Long - Đỗ 
Thị Minh 
Chính , … 

(NXB 
giáo dục 

Việt 
Nam)

Kết 
nối tri 
thức 
với 
cuộc 
sống

 Đỗ Thị 
Minh 

Chính , … 
(NXB 

giáo dục 
Việt 

Nam)

Kết 
nối tri 
thức 
với 
cuộc 
sống

 Đỗ Thị 
Minh 

Chính , … 
(NXB 

giáo dục 
Việt 

Nam)

9 Mĩ 
thuật

Kết nối 
tri thức 
với cuộc 
sống

Đinh Gia 
Lê , … 
(NXB 

giáo dục 
Việt 

Nam)

Kết nối 
tri thức 
với 
cuộc 
sống

Đoàn Thị 
Mĩ 

Hương , 
… (NXB 
giáo dục 

Việt 
Nam)

Kết nối 
tri thức 
với 
cuộc 
sống

Nguyễn 
Xuân 

Nghị , … 
(NXB 

giáo dục 
Việt 

Nam)

Kết 
nối tri 
thức 
với 
cuộc 
sống

 Đinh Gia 
Lê , … 
(NXB 

giáo dục 
Việt 

Nam)

Kết 
nối tri 
thức 
với 
cuộc 
sống

 Đinh Gia 
Lê , … 
(NXB 

giáo dục 
Việt 

Nam)

10 

Hoạt 
động 
trải 
nghiệm

Cách 
diều

Nguyễn 
Dục 

Quang, ... 
(NXB 

Đại dọc 
SP thành 

phố 
HCM)

Kết nối 
tri thức 
với 
cuộc 
sống

Lưu Thu 
Thủy , … 

(NXB 
giáo dục 

Việt 
Nam)

Kết nối 
tri thức 
với 
cuộc 
sống

Lưu Thu 
Thủy , … 

(NXB 
giáo dục 

Việt 
Nam)

Kết 
nối tri 
thức 
với 
cuộc 
sống

Lưu Thu 
Thủy , … 

(NXB 
giáo dục 

Việt 
Nam)

Kết 
nối tri 
thức 
với 
cuộc 
sống

Lưu Thu 
Thủy , … 

(NXB 
giáo dục 

Việt 
Nam)

 11
Giáo 
dục thể 
chất

Cách 
diều

Đặng 
Ngọc 

Quang, 
...(NXB 
Đại dọc 

SP)

Kết nối 
tri thức 
với 
cuộc 
sống

Nguyễn 
Duy 

Quyết, Hồ 
Đắc Sơn 

(NXB 
giáo dục 

Kết nối 
tri thức 
với 
cuộc 
sống

Nguyễn 
Duy 

Quyết,….. 
(NXB 

giáo dục 
Việt Nam

Kết 
nối tri 
thức 
với 
cuộc 
sống

Nguyễn 
Duy 

Quyết,….. 
(NXB 

giáo dục 
Việt Nam

Kết 
nối tri 
thức 
với 
cuộc 
sống

Nguyễn 
Duy 

Quyết,….. 
(NXB 

giáo dục 
Việt Nam



Việt Nam

12 Tiếng 
anh  

Nguyễn 
Thị Ngọc 
Quyên, ... 

(NXB 
Đại dọc 
SP thành 

phố 
HCM)

 

Nguyễn 
Thị Ngọc 
Quyên, ... 
(NXB Đại 

dọc SP 
thành phố 

HCM)

 

Võ Đại 
Phúc, ... 

(NXB Đại 
dọc SP 

thành phố 
HCM)

 

Võ Đại 
Phúc, ... 

(NXB Đại 
dọc SP 

thành phố 
HCM)

 

Võ Đại 
Phúc, ... 

(NXB Đại 
dọc SP 

thành phố 
HCM)

Hẹ Muông, ngày  10  tháng 9 năm 2024
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Trọng Thức
Nguyễn Trọng Thức
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